
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 2, C03, số 58 phố Trúc Khê, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

16/09/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TUỆ THÀNH

0110836157

STT Tên ngành Mã ngành

1. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

2. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

3. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

4. Cổng thông tin
(trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và hoạt động báo chí)

6312

5. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng 
hay trên cơ sở phí

6399

6. Giáo dục nhà trẻ 8511

7. Giáo dục mẫu giáo 8512

8. Giáo dục tiểu học 8521

9. Giáo dục trung học cơ sở 8522

10. Giáo dục trung học phổ thông 8523

11. Đào tạo sơ cấp 8531

12. Đào tạo trung cấp 8532

13. Đào tạo cao đẳng 8533

14. Đào tạo đại học 8541

15. Đào tạo thạc sỹ 8542

16. Đào tạo tiến sỹ 8543

17. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

18. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TUỆ 
THÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUE THANH SCIENCE AND 
TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TUE THANH SAT CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0934438979
Email: hai.vntw@gmail.com

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

19. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động tôn giáo và các tổ chức Đảng, đoàn thể)

8559(Chính)

20. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

21. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm các dịch vụ tư vấn tài chính, kiểm toán, 
chứng khoán, bảo hiểm và tư vấn pháp lý)

7020

22. Quảng cáo 7310

23. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Trừ hoạt động báo chí)

7320

24. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Dịch vụ giám định thương mại 
- Xúc tiến chuyển giao công nghệ 
- Tư vấn chuyển giao công nghệ 

7490

25. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, hội chợ triển lãm 
(trừ hoạt động họp báo)

8230

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Không gồm các hoạt động Dịch vụ báo cáo Tòa án; Hoạt động 
đấu giá độc lập; Dịch vụ lấy lại tài sản)

8299

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001079002263

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 58 Trúc Khê, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 58 Trúc Khê, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

NGUYỄN NGỌC HẢI Nam
13/09/1979 Kinh Việt Nam

14/11/2023 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001079002263
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 58 Trúc Khê, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 58 Trúc Khê, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NGỌC HẢI Nam

13/09/1979 Kinh Việt Nam

14/11/2023 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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